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Indefinite Pronouns 



https://www.youtube.com/watch?v=Br4ISeq4lNc&list
=PLj9pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=26 





https://www.youtube.com/watch?v=R_FAOrAzF9U&li
st=PLj9pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=24 



Indefinite Pronouns – Từ chỉ người/vật không rõ 

Từ vựng Nghĩa  Dùng cho Ex 

someone ai đó người Someone is at the door. 

everyone mọi người người Everyone is happy. 

no one không ai cả người No one is here. 

something một cái gì đó vật/sự vật I see something in the box. 

everything mọi thứ vật/sự vật Everything is ready. 

nothing không có gì cả vật/sự vật There is nothing on the table. 



Tiếng Việt Tiếng Anh  Phiên âm IPA 

sợ afraid /əˈfreɪd/ 

cẩn thận carefully /ˈkeə.fəli/ 

ngọt ngào sweet /swiːt/ 

nhảy jump → jumped /dʒʌmp/ 

lo lắng worry → worried /ˈwʌr.i/ 

nhìn look → looked /lʊk/ 

đi bộ walk → walked /wɔːk/ 

ai đó someone /ˈsʌm.wʌn/ 

mọi người everyone /ˈev.ri.wʌn/ 

không ai no one /ˈnəʊ wʌn/ 

cái gì đó something /ˈsʌm.θɪŋ/ 

không có gì cả nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/ 

mọi thứ everything /ˈev.ri.θɪŋ/ 



Bài trình bày: A walk in the forest 
When it was sunny on Sunday, they went for a walk in the forest. 
When they were hungry, they had a picnic and ate sandwiches. 
They didn’t go to a café. 
When it started to rain, they stood under a tree. 
When the bird started to sing, Jack took a photo. 
When the rain stopped, they walked up the mountain. 
When they were tired, they caught a bus home. 
1. Thì hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + V-ing (đang làm gì) 
Ex: I am sitting. 
Ex: He is running. 
Ex: She is dancing. 
2. Thì quá khứ đơn: 
S + V2/V-ed 
S + was/were + adj 
Ex: They went climbing yesterday. 
Ex: They were hungry yesterday. 



Hiện tại (V1) Quá khứ (V2) 

start started 

stand stood 

stop stopped 

walk (up) walked (up) 

go went 

go for a walk went for a walk 

go for a picnic went for a picnic 

catch caught 

catch the bus caught the bus 

sing sang 

take (a photo) took (a photo) 

eat ate 


